








MONOCHROME COLOR
ĐƠN SẮC PHA CÁT

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

30%30%30%

ĐỘ CỨNG 
TĂNG THÊM

GM 1003 GM 1009Blue Orange Hermes

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

GM 1011 Green Mori

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2



VEINSTONE COLOR
GM VÂN ĐÁ MỜ

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

GM 2001 GM 2003Matte White Stone Veins Matte Black Stone Veins

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

GM 2006 GM 2005Gray Cement Grain Cement Stone Veins

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2
TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2



FABRIC COLOR
GM VÂN VẢI

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

GM 3003 GM 3005GM 3001

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

Korean White Fabric Korean Grey Fabric Satin Fabric

GM 3007 Gray Satin Fabric GM 3028 White Herringbone Fabric GM 3029 White Stripe Fabric

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2



WOOD COLOR SERIES
GM VÂN GỖ 

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

GM 4014 Natural Wood Grain GM 4017 Arrow Wood GM 4020 Black Arrow Wood

GM 4022 GM 4035 GM 4040Natural Wood Grain Willow Wood Light Yellow Oak

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2



WOOD COLOR SERIES
GM VÂN GỖ 

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

GM 4003 GM 4006

GM 4008 GM 4012

GM 4002

GM 4013

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

Yellow Pear Wood Grain Wood Industry Natural Wood Grain

Natural Wood Grain Black Wood Natural Wood Grain

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

208.000đ/m2

273.000đ/m2

288.000đ/m2

303.000đ/m2

TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2



SOLID COLOR SERIES
GM MÀU ĐƠN SẮC PHỦ MỊN

GM 6012 GM 6015 GM 6016

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

Brown Leather Smooth Beige Bluish Grey

GM 6004 GM 6005Smooth Gray Dark Grey

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

238.000đ/m2

303.000đ/m2

318.000đ/m2

333.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

238.000đ/m2

303.000đ/m2

318.000đ/m2

333.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

238.000đ/m2

303.000đ/m2

318.000đ/m2

333.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

238.000đ/m2

303.000đ/m2

318.000đ/m2

333.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

238.000đ/m2

303.000đ/m2

318.000đ/m2

333.000đ/m2

TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2



STONE PETG SERIES
VÂN ĐÁ PHỦ PETG LIỀN VÂN

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

A B CA B

2
6
0
0
m
m

A B C

2
8
0
0
m
m

2
8
0
0
m
m

1220mm 1220mm 1220mm

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

475.000đ/m2

540.000đ/m2

555.000đ/m2

570.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

450.000đ/m2

515.000đ/m2

530.000đ/m2

545.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

410.000đ/m2

475.000đ/m2

490.000đ/m2

505.000đ/m2

GM 7015 Verona WhiteGM 7013 Mighty MountainsGM 7009 Pandora ABC Stone

TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2



STONE PETG SERIES
VÂN ĐÁ PHỦ PETG

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

GM 7008

GM 7010 GM 7011

GM 7002

GM 7012

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

Gray Stone PETG

Clouds Of White Mecury Black Stone White Gray Stone

Porcelain White Stone GM 7014 Lamar Gold Stone

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

318.000đ/m2

383.000đ/m2

398.000đ/m2

413.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

318.000đ/m2

383.000đ/m2

398.000đ/m2

413.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

450.000đ/m2

515.000đ/m2

530.000đ/m2

545.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

410.000đ/m2

475.000đ/m2

490.000đ/m2

505.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

410.000đ/m2

475.000đ/m2

490.000đ/m2

505.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

410.000đ/m2

475.000đ/m2

490.000đ/m2

505.000đ/m2

TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2



STONE PETG SERIES
VÂN ĐÁ PHỦ PETG

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

GM 7104 Blue Sea And Stars GM 7103 Chinese Ink Impression

GM 7101 Colorful Red Glow

GM 7109 Yalan Cloud Day

GM 7102 Starbirds

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

318.000đ/m2

383.000đ/m2

398.000đ/m2

413.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

318.000đ/m2

383.000đ/m2

398.000đ/m2

413.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

318.000đ/m2

383.000đ/m2

398.000đ/m2

413.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

318.000đ/m2

383.000đ/m2

398.000đ/m2

413.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

318.000đ/m2

383.000đ/m2

398.000đ/m2

413.000đ/m2



METAL SERIES
GM KIM LOẠI

GM 8004 GM 8006

GM 8007 GM 8008 GM 8009

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

Silver Metal

Grey Metal

Brown Gold Metallic Sand Blast Silver

Rose Gold Metal

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

238.000đ/m2

303.000đ/m2

318.000đ/m2

333.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

238.000đ/m2

303.000đ/m2

318.000đ/m2

333.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

238.000đ/m2

303.000đ/m2

318.000đ/m2

333.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

238.000đ/m2

303.000đ/m2

318.000đ/m2

333.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

238.000đ/m2

303.000đ/m2

318.000đ/m2

333.000đ/m2

TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2



GM 9001 GM 9003

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

MIRROR  SERIES
GM GƯƠNG

LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

Silver Mirror Rose Gold Mirror GM 9004 Smoked grey mirrorGM 9002 Black Mirror

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

395.000đ/m2

460.000đ/m2

475.000đ/m2

490.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

395.000đ/m2

460.000đ/m2

475.000đ/m2

490.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

395.000đ/m2

460.000đ/m2

475.000đ/m2

490.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

395.000đ/m2

460.000đ/m2

475.000đ/m2

490.000đ/m2

TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2



LỢI THẾ CỦA

SẢN PHẨM8 P R O D U C T

ADVANRAGES

CÁCH ÂM CHỐNG ẨM & ĂN MÒN CHỐNG VA ÐẬP CHỐNG CHÁY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHỐNG MỐI MỌT THAY THẾ DỄ DÀNG CHỐNG MÀI MÒN

GM 9101 GM 9105

n o i t h a t t h a n h t i n . v n

SPECIAL COLOR
GM MÀU ĐẶC BIỆT

Silver Water Wave Rain Droplets - Silver

TẤM 8MM 1 LỚP THÊM 40.000Đ/M

8MM 3 LỚP THÊM 50.000Đ/M

8MM 3 LỚP SOI RÃNH THÊM 60.000Đ/M 

2

2

2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

410.000đ/m2

475.000đ/m2

490.000đ/m2

505.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

348.000đ/m2

413.000đ/m2

428.000đ/m2

443.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

348.000đ/m2

413.000đ/m2

428.000đ/m2

443.000đ/m2

5mm:

8mm/1 lớp:

8mm/3 lớp:

8mm/3 lớp soi rãnh:

348.000đ/m2

413.000đ/m2

428.000đ/m2

443.000đ/m2
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